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1 F-1 Mai Hữu Thắng 21/10/2001 Nam Ngư nghiệp 51131053 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Quốc Tuấn 29/09/2000 Nam Ngư nghiệp 90901435 Nghệ An Khám sức khỏe

3 F-3 Vũ Văn Tiến 06/02/2002 Nam Ngư nghiệp 51130407 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 F-4 Hoàng Đức Tiến 26/04/1995 Nam Ngư nghiệp 50543172 Nghệ An Khám sức khỏe

5 F-5 Lê Quang Nhật 17/02/2004 Nam Ngư nghiệp 90904201 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

6 F-6 Trần Tấn Lợi 16/10/1999 Nam Ngư nghiệp 50547827 Quảng Trị Khám sức khỏe

7 F-7 Lê Quốc Phong 22/04/1995 Nam Ngư nghiệp 51131425 Quảng Trị Khám sức khỏe

8 F-8 Phạm Văn Hưng 01/01/2001 Nam Ngư nghiệp 51132131 Nghệ An Khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Quang Lộc 29/01/1991 Nam Ngư nghiệp 51131395 Quảng Trị Khám sức khỏe

10 F-10 Đậu Đức Đồng 25/06/1996 Nam Ngư nghiệp 51130560 Nghệ An Khám sức khỏe

11 F-11 Hoàng Hảo 09/06/1990 Nam Ngư nghiệp 50803750 Quảng Bình Khám sức khỏe

12 F-12 Lê Hoài Nam 09/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50543381 Nghệ An Khám sức khỏe

13 F-13 Hoàng Văn Kiều 05/10/2003 Nam Ngư nghiệp 51131257 Quảng Bình Khám sức khỏe

14 F-14 Phạm Văn Cường 20/12/1999 Nam Ngư nghiệp 50542084 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 F-15 Đặng Văn Thắng 16/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50543227 Nghệ An Không khám sức khoẻ

16 F-16 Lường Ngọc Tiệp 21/05/1988 Nam Ngư nghiệp 51130326 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

17 F-17 Trương Công Thảo 10/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50543216 Nghệ An Không khám sức khoẻ

18 F-18 Trương Quang Minh 16/01/1991 Nam Ngư nghiệp 90201126 Nghệ An Khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Văn Sơn 14/11/1990 Nam Ngư nghiệp 50546737 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

20 F-20 Nguyễn Văn Thiện 08/06/1995 Nam Ngư nghiệp 50547613 Quảng Trị Khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Trọng Tuấn 07/09/2001 Nam Ngư nghiệp 50548727 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

22 F-22 Đặng Xuân Cơ 11/10/1996 Nam Ngư nghiệp 50548659 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

23 F-23 Nguyễn Tiến Hiếu 23/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50544769 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Văn Linh 01/01/1997 Nam Ngư nghiệp 50548714 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Văn Nhả 04/04/1998 Nam Ngư nghiệp 50546700 Quảng Bình Khám sức khỏe

26 F-26 Đặng Văn Pháp 11/02/1998 Nam Ngư nghiệp 50548560 Quảng Nam Khám sức khỏe

27 F-27 Hoàng Văn Dũng 04/02/2000 Nam Ngư nghiệp 51131166 Quảng Bình Khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Bình 05/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50546799 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

29 F-29 Trần Quốc Chung 17/04/1995 Nam Ngư nghiệp 50547907 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

30 F-30 Trương Minh Khánh 11/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50547672 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

31 F-31 Hoàng Diển Tiến 20/05/1990 Nam Ngư nghiệp 51131294 Quảng Bình Khám sức khỏe

32 F-32 Lê Văn Sanh 05/10/1990 Nam Ngư nghiệp 50547725 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

33 F-33 Nguyễn Văn Long 10/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50546646 Quảng Bình Không khám sức khoẻ
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34 F-34 Phan Chí Việt 17/07/1998 Nam Ngư nghiệp 50544830 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 F-35 Đổ Thiên Thắng 03/01/2002 Nam Ngư nghiệp 90202951 TT Huế Khám sức khỏe

36 F-36 Đặng Viết Tánh 27/03/1993 Nam Ngư nghiệp 51131344 Quảng Trị Khám sức khỏe

37 F-37 Lê Văn Cương 26/03/1996 Nam Ngư nghiệp 51130681 Nghệ An Không khám sức khoẻ

38 F-38 Trần Xuân Anh 28/08/2001 Nam Ngư nghiệp 51130915 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-39 Trịnh Văn Sơn 14/03/1996 Nam Ngư nghiệp 50542121 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

40 F-40 Ngô Quang Huyển 11/04/1992 Nam Ngư nghiệp 51131232 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Mai Văn Thản 19/11/1988 Nam Ngư nghiệp 51131276 Quảng Bình Khám sức khỏe

42 F-42 Hoàng Ngọc Khang 15/04/1997 Nam Ngư nghiệp 50782886 Quảng Trị Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Duy Văn 12/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50542167 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 F-44 Nguyễn Văn Dương 24/12/1992 Nam Ngư nghiệp 50547056 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

45 F-45 Lê Nhật Anh 07/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50543524 Nghệ An Khám sức khỏe

46 F-46 Trần Quang Khải 27/05/1998 Nam Ngư nghiệp 51131361 Quảng Trị Khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Hồng Hiếu 07/02/2001 Nam Ngư nghiệp 51130893 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

48 F-48 Mai Văn Vinh 19/06/1983 Nam Ngư nghiệp 50781634 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

49 F-49 Nguyễn Sỹ Hùng 22/11/1984 Nam Ngư nghiệp 90900677 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-50 Nguyễn Văn Lộc 14/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50542171 Thanh Hóa Khám sức khỏe

51 F-51 Nguyễn Văn Tuấn 18/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50543415 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-52 Trương Đức Đông 20/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50541986 Thanh Hóa Khám sức khỏe

53 F-53 Trần Xuân Phú 20/03/1995 Nam Ngư nghiệp 51132048 Nghệ An Khám sức khỏe

54 F-54 Hoàng Minh Quang 18/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50800368 Ninh Bình Khám sức khỏe

55 F-55 Trần Văn Trí 06/02/1993 Nam Ngư nghiệp 9090537 Lao động CBT Khám sức khỏe

56 F-56 Trương Tấn Anh 16/04/1994 Nam Ngư nghiệp 50543471 Nghệ An Không khám sức khoẻ

57 F-57 Nguyễn Thị Linh 10/03/1997 Nữ Ngư nghiệp 50544678 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

58 F-58 Hoàng Văn Tiến 01/07/1990 Nam Ngư nghiệp 51130571 Nghệ An Khám sức khỏe

59 F-59 Lê Thanh Đức 08/04/1990 Nam Ngư nghiệp 51131720 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

60 F-60 Lê Xuân Ngà 17/07/1988 Nam Ngư nghiệp 51131303 Quảng Trị Khám sức khỏe

61 F-61 Đào Duy Khang 06/01/1999 Nam Ngư nghiệp 50542229 Thanh Hóa Khám sức khỏe

62 F-62 Hoàng Nhật Phúc 04/07/2003 Nam Ngư nghiệp 51131093 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 F-63 Nguyễn Văn Quân 22/01/1996 Nam Ngư nghiệp 50542141 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

64 F-64 Võ Văn Lam 02/11/1995 Nam Ngư nghiệp 50548731 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ

65 F-65 Hồ Văn Thính 17/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50547879 Quảng Trị Khám sức khỏe

66 F-66 Hà Văn Tú 06/05/1986 Nam Ngư nghiệp 90201730 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

67 F-67 Hoàng Văn Tương 09/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50543315 Nghệ An Không khám sức khoẻ
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68 F-68 Phan Quý Tín 05/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50547662 Quảng Trị Khám sức khỏe

69 F-69 Lê Bá Hiếu 03/11/1990 Nam Ngư nghiệp 51130413 Thanh Hóa Khám sức khỏe

70 F-70 Nguyễn Đức Ngân 10/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50540605 Nam Định Không khám sức khoẻ

71 F-71 Nguyễn Viết Hoàng 05/05/2001 Nam Ngư nghiệp 51131211 Quảng Bình Khám sức khỏe

72 F-72 Trần Văn Tiến 10/05/1991 Nam Ngư nghiệp 51130564 Nghệ An Không khám sức khoẻ

73 F-73 Võ Thành Đạt 10/03/1996 Nam Ngư nghiệp 50782852 Quảng Trị Khám sức khỏe

74 F-74 Nguyễn Văn Xây 08/08/1999 Nam Ngư nghiệp 51130611 Nghệ An Khám sức khỏe

75 F-75 Mai Văn Thành 21/11/1992 Nam Ngư nghiệp 50546952 Quảng Bình Khám sức khỏe

76 F-76 Nguyễn Văn Trung 15/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50546821 Quảng Bình Khám sức khỏe

77 F-77 Trần Cao Kỳ 02/03/1993 Nam Ngư nghiệp 51130467 Thanh Hóa Khám sức khỏe

78 F-78 Dương Văn Diện 25/05/1991 Nam Ngư nghiệp 90900653 Thanh Hóa Khám sức khỏe

79 F-79 Bùi Văn Viện 18/01/2002 Nam Ngư nghiệp 51131403 Quảng Trị Khám sức khỏe

80 F-80 Nguyễn Công Mẫu 14/11/1998 Nam Ngư nghiệp 50547830 Quảng Trị Khám sức khỏe

81 F-81 Nguyễn Văn Lê 25/12/2002 Nam Ngư nghiệp 50543470 Nghệ An Khám sức khỏe

82 F-82 Nguyễn Văn Nhật Kỷ 01/01/2001 Nam Ngư nghiệp 50547753 Quảng Trị Khám sức khỏe

83 F-83 Dương Văn Long 06/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50547760 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

84 F-84 Hoàng Văn Việt 19/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50546784 Quảng Bình Khám sức khỏe

85 F-85 Nguyễn Văn Định 05/05/1988 Nam Ngư nghiệp 50548574 Quảng Nam Khám sức khỏe

86 A-1 Nịnh Thị Phượng 15/06/2001 Nữ Nông nghiệp 50531833 Bắc Giang Không khám sức khoẻ

87 A-2 Lê Phú Dần 03/01/1998 Nam Nông nghiệp 51120710 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

88 A-3 Trần Văn Minh 02/03/1988 Nam Nông nghiệp 50300791 Bắc Giang Khám sức khỏe

89 A-4 Hà Văn Thuấn 05/11/2001 Nam Nông nghiệp 51120816 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

90 A-5 Lý A Mìu 09/05/1996 Nam Nông nghiệp 51120437 Lai châu Không khám sức khoẻ

91 A-6 Hà Văn Cận 11/06/1996 Nam Nông nghiệp 51120906 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

92 A-7 Nông Văn Hải 19/04/1994 Nam Nông nghiệp 50530306 Cao Bằng Khám sức khỏe

93 A-8 Lê Thị Hồng 09/12/1995 Nữ Nông nghiệp 50534612 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

94 A-9 Hà Văn Xuân 03/08/1992 Nam Nông nghiệp 51120308 Bắc Giang Không khám sức khoẻ

95 A-10 Nguyễn Văn Hùng 21/02/1994 Nam Nông nghiệp 51121090 Nghệ An Không khám sức khoẻ

96 A-11 Hoàng Công Hậu 15/02/1993 Nam Nông nghiệp 51121304 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

97 A-12 Trần Văn Thành 07/08/1995 Nam Nông nghiệp 51122113 Bắc Giang Không khám sức khoẻ

98 A-13 Hà Văn Nhật 10/01/1997 Nam Nông nghiệp 90801763 Thanh Hóa Khám sức khỏe

99 A-14 Dương Văn Vượng 28/09/1997 Nam Nông nghiệp 90800870 Bắc Giang Không khám sức khoẻ

100 A-15 Vi Văn Phồng 07/10/1999 Nam Nông nghiệp 90801616 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

101 A-16 Nguyễn Văn Hưng 13/05/1988 Nam Nông nghiệp 50300739 Bắc Giang Khám sức khỏe
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102 A-17 Phạm Thị Hương 14/02/1994 Nữ Nông nghiệp 90803155 Quảng Bình Khám sức khỏe

103 A-18 Giàng A Thếnh 17/07/1998 Nam Nông nghiệp 50532423 Điện Biên Không khám sức khoẻ

104 A-19 Đỗ Ngọc Chung 20/03/1996 Nam Nông nghiệp 51120661 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

105 A-20 Phạm Văn Duy 22/09/1995 Nam Nông nghiệp 50531721 Bắc Giang Không khám sức khoẻ


